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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đăng Phong; 

Thẩm phán: Bà Chử Phương Ngọc và ông Hoàng Văn Thành. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Tưởng Thị Huyền, Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên toà:  

Nguyễn Thị Duyên, Kiểm sát viên. 

Ngày 11/9/2020, tại Tòa án thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai 

vụ án hình sự thụ lý số: 626 ngày 10/8/2020; Do có kháng cáo của bị cáo  

Nguyễn Thế T, đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 39 ngày 18 và 23/6/2020 của 

Tòa án nhân dân huyện Ứ, thành phố Hà Nội. 

Bị cáo có kháng cáo:  

Nguyễn Thế T, sinh năm 1996; Nơi ĐKHKTT: Phường T, thành phố L, 

tỉnh Lai Châu; Gới tính: Nam; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động 

tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn 

Thế T và con bà Nguyễn T; Tiền án, tiền sự: Không; Tại ngoại (Có mặt). 

Bị cáo và những người tham gia tố tụng không kháng cáo, không bị kháng 

cáo, kháng nghị: 

Các bị cáo: 

1. Phạm Hữu K, sinh năm 1994;  

2. Nguyễn Hà Đ, sinh năm 1995;  

3. Phạm Văn Đ, sinh năm 1994;  

4. Nguyễn Văn M, sinh năm 1997;  

5. Lê Tuấn K, sinh năm 1993;  

6. Bùi Đình Q, sinh ngày 27/10/2001;  

7. Trần Văn C, sinh ngày 28/10/1998; 

8. Đặng Văn H, sinh năm 1994; 

9. Nguyễn Ngọc A, sinh năm 1992. 
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Người bào chữa cho bị cáo Bùi Đình Q và bị cáo Đặng Văn H: Ông 

Nguyễn Ngọc C, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước 

thành phố Hà Nội. 

Người bào chữa cho bị cáo Trần Văn C: Bà Nguyễn Th, Trợ giúp viên 

pháp lý Trung tâm trợ giáp pháp lý Nhà nước thành phố Hà Nội. 

Người bị hại: Anh Nguyễn Văn P, sinh năm 1990; Trú tại thôn Nội Xá, xã 

Vạn Thái, huyện Ứ, thành phố Hà Nội. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Ngày 19/9/2018, tại quán Karaoke H2, địa chỉ xã H, huyện Ứ, thành phố 

Hà Nội, do mâu thuẫn từ hát Karaoke đã xảy ra xô xát đánh nhau giữa các bị cáo 

Phạm Hữu K, Nguyễn Hà Đ, Phạm Văn Đ, Nguyễn Văn M, Lê Tuấn K, Bùi 

Đình Q, Nguyễn Thế T, Trần Văn C, Đặng Văn H và Nguyễn Ngọc A với anh 

Nguyễn Văn P. Bị cáo Phạm Hữu K cầm tuýp sắt gắn dao vụt vào người anh P 

nhiều phát; Bị cáo Đ cầm đao chọc phần cán đao vào mạn sườn anh P nhiều 

phát; Bị cáo Q cầm gậy cao su vụt vào chân anh P nhiều phát; Bị cáo Khang 

cầm gậy gỗ vụt vào người anh P nhiều phát; Bị cáo Đoàn cầm gậy gỗ vụt vào 

đầu bên phải của anh P 01 phát và dùng chân phải đá vào mặt, ngực anh P nhiều 

phát; Bị cáo M dùng dao chém phần cán dao vào người P 01 nhát. Hậu quả làm 

anh Nguyễn Văn P bị thương tích tổn hại 12% sức khoẻ. Bị cáo Nguyễn Thế T 

không trực tiếp gây thương tích cho anh P, nhưng bị cáo biết rõ bị cáo Nguyễn 

Hà Đ xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với nhóm của Nguyễn Tiến T và anh P nhưng 

vẫn chở bị cáo Đ đi lấy tuýp sắt rồi quay lại quán H2. Sau đó, bị cáo Thái cùng 

nhóm của bị cáo Đ đuổi đánh nhóm của anh P. Trần Văn C và Đặng Văn H biết 

rõ nhóm của K đang xảy ra xô xát đánh nhau nhưng bị cáo C đã đưa tuýp sắt gắn 

dao cho bị cáo Nguyễn Đại H. Bị cáo C và bị cáo H tiếp tục mang dao và tuýp 

sắt đến khu vực quán H2 đưa cho K. Nguyễn Ngọc A cầm tuýp sắt đến đứng 

cùng nhóm của K với mục đích hỗ trợ rồi cùng các bị cáo khác đuổi đánh nhóm 

của anh P, bị cáo Ngọc A là người đuổi đánh anh Đ.  

Tại Bản kết luận giám định số: 6152/C09-TT1 ngày 18/01/2019 của Viện 

khoa học hình sự, Bộ Công an kết luận thương tích đối với anh Nguyễn Văn P 

như sau: 

Qua kết quả nghiên cứu hồ sơ, khám giám định, khám chuyên khoa, hội 

chẩn và các xét nghiệm, xác định anh Nguyễn Văn P bị chấn thương ngực kín, 

gãy xương sườn VII, VIII, IX, X bên phải, tràn dịch màng phổi phải mức độ ít; 
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Chấn thương phần mềm vùng đầu đã được điều trị. Hiện tại có các thương tích 

sau: 

- Sẹo vùng thái dương - Chẩm phải; 

- Gãy xương sườn VII, VIII, IX, X bên phải, can tốt; 

- Tràn dịch màng phổi phải mức độ ít không để lại di chứng; 

Đối chiếu bảng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích ban hành 

kèm theo Thông tư số: 20 ngày 12/6/2014 của Bộ Y tế, xác định tỷ lệ phần trăm tổn 

thương cơ thể của từng thương tích, di chứng chấn thương như sau: 

- Sẹo vùng thái dương - Chẩm phải: 01% (Mục 1, phần I, Chương 9); 

- Gãy xương sườn VII, VIII, IX, X bên phải, can tốt: 07% (Mục 5, phần II, 

Chương 4); 

- Tràn dịch màng phổi phải, mức độ ít không để lại di chứng: 04% (Mục 1, 

phần III, Chương 4); 

Áp dụng phương pháp xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do 

thương tích quy định tại Thông tư số: 20 ngày 12/6/2014 của Bộ Y tế, xác định 

tổng tỷ lệ phân trăm tổn thương cơ thể của anh Nguyễn Văn P tại thời điểm 

giám định là: 12%. 

Cơ chế hình thành thương tích: Các tổn thương tại vùng đầu, ngực của anh 

Nguyễn Văn P do vật tày tác động gây nên. 

Các bị cáo đều tác động gia đình và đã bồi thường toàn bộ thiệt hại về sức 

khoẻ cho anh Nguyễn Văn P; Nguyên nhân của sự việc một phần cũng do lỗi 

của người bị hại; Người bị hại Nguyễn Văn P có đơn xin giảm trách nhiệm hình 

sự cho tất cả các bị cáo; Riêng đối với bị cáo Bùi Đình Q tại thời điểm phạm tội 

bị cáo Q mới được 16 tuổi 10 tháng 8 ngày, nên được áp dụng các quy định của 

pháp luật đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. 

Đối với thương tích của chị Lò N: Ngày 19/9/2018, chị Nh bị Nguyễn Tiến 

T ném 01 cốc thuỷ tinh trúng vào má trái, do thương tích nhẹ, chị Nh không đi 

điều trị và không có đề nghị gì. Công an huyện Ứ đã Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính đối với Nguyễn Tiến T về hành vi đánh nhau. 

Tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thế T chưa thật sự khai báo thành 

khẩn. Vì vậy áp dụng Điều 38 Bộ luật hình sự về hình phạt tù có thời hạn, cách 

ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục bị cáo. 

Bản Cáo trạng số: 14 ngày 20/02/2020 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Ứ đã truy tố các bị cáo Phạm Hữu K, Nguyễn Hà Đ, Phạm Văn Đ, 

Nguyễn Văn M, Lê Tuấn K, Nguyễn Thế T, Bùi Đình Q, Trần Văn C, Đặng Văn 

H và Nguyễn Ngọc A về tội “Cố ý gây thương tích ” theo điểm đ khoản 2 Điều 

134 của Bộ luật hình sự. 
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Tại Bản án hình sự sơ thẩm số:  39 ngày 18 và 23/6/2020 của Tòa án nhân 

dân huyện Ứ, thành phố Hà Nội quyết định: 

Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s (Đối với bị cáo Đ) khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; Điều 54, Điều 47, Điều 38 (Đối với các bị cáo Chiến, K, Ngọc 

A, Huy và Thái); Điều 65 (Đối với các bị cáo Đ1, Đ, M, K và Q), Điều 56 (Đối 

với bị cáo H), Điều 101 (Đối với bị cáo Q) Bộ luật hình sự; Điều 106, Điều 135 

và khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng Hình sự; Khoản 2 

Điều 3 Nghị quyết số: 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/05/2018 của Hội đồng Thẩm 

phán Tòa án nhân dân Tối cao đối với các bị cáo Trần Văn C, Đặng Văn H và 

Nguyễn Ngọc A; Nghị quyết số: 326 ngày 30/12/2016 của ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án:  

- Tuyên bố các bị cáo Phạm Hữu K, Nguyễn Hà Đ, Phạm Văn Đ, Nguyễn 

Văn M, Lê Tuấn K, Nguyễn Thế T, Bùi Đình Q, Trần Văn C, Đặng Văn H và 

Nguyễn Ngọc A phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

1. Xử phạt bị cáo Phạm Hữu K 24 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi 

hành án. 

2. Xử phạt bị cáo Trần Văn C 24 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi 

hành án; Được trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 08/10/2019 đến 14/10/2019. 

3. Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc A 24 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 

thi hành án; Được trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 30/9/2019 đến ngày 09/10/2019. 

4. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thế T 24 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 

thi hành án. 

5. Xử phạt bị cáo Đặng Văn H 24 tháng tù. Tổng hợp với Bản án số: 26 

ngày 18/02/2020 của Tòa án nhân dân quận T xử phạt bị cáo H 05 năm, 02 

tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy", buộc bị cáo phải chấp hành 

hình phạt chung của cả hai bản án là 07năm 02 tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày 18/10/2019. Được trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 

28/9/2019 đến ngày 04/10/2019. 

6. Xử phạt bị cáo Nguyễn Hà Đ 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách 48 tháng kể từ ngày tuyên án. 

7. Xử phạt bị cáo Phạm Văn Đ 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 48 tháng kể từ ngày tuyên án. 

8. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn M 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách 48 tháng kể từ ngày tuyên án. 

9. Xử phạt bị cáo Lê Tuấn K 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 48 tháng kể từ ngày tuyên án. 
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10. Xử phạt bị cáo Bùi Đình Q 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 36 tháng kể từ ngày tuyên án. 

Giao các bị cáo được hưởng án treo cho Ủy ban nhân dân nơi cư trú giám 

sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

Ngoài ra Bản án sơ thẩm còn quyết định ghi nhận về bồi thường dân sự, xử 

lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 06/7/2020, bị cáo Nguyễn Thế T kháng cáo 

xin được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

1. Bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin được hưởng án treo. 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa 

phát biểu quan điểm giải quyết vụ án:  

- Bị cáo nộp đơn kháng cáo trong thời hạn luật định, đề nghị Hội đồng xét 

xử cấp phúc thẩm chấp nhận giải quyết yêu cầu kháng cáo của bị cáo theo trình 

tự phúc thẩm.  

- Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Sửa án sơ thẩm 

của Tòa án nhân dân huyện Ứ, thành phố Hà Nội.  

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật 

tố tụng hình sự:  

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thế T phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  

Áp dụng: Điểm đ khoản 2 Điều 134; Điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách 48 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định sau:  

[1] Về hình thức: Đơn kháng cáo của bị cáo đảm bảo hình thức, thời hạn, 

đủ điều kiện giải quyết theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Xét nội dung kháng cáo: 

Căn cứ lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, cũng 

như tại phiên tòa phúc thẩm và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, 

có đủ cơ sở để kết luận:  

Ngày 19/9/2018, tại quán Karaoke H2, địa chỉ xã H, huyện Ứ, thành phố 

Hà Nội, do mâu thuẫn từ hát Karaoke đã xảy ra xô xát đánh nhau giữa các bị cáo 

Phạm Hữu K, Nguyễn Hà Đ, Phạm Văn Đ, Nguyễn Văn M, Lê Tuấn K, Bùi 

Đình Q, Nguyễn Thế T, Trần Văn C, Đặng Văn H và Nguyễn Ngọc A với anh 

Nguyễn Văn P. Bị cáo Phạm Hữu K cầm tuýp sắt gắn dao vụt vào người anh P 

nhiều phát; Bị cáo Đ cầm đao chọc phần cán đao vào mạn sườn anh P nhiều 
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phát; Bị cáo Q cầm gậy cao su vụt vào chân anh P nhiều phát; Bị cáo Khang 

cầm gậy gỗ vụt vào người anh P nhiều phát; Bị cáo Đoàn cầm gậy gỗ vụt vào 

đầu bên phải của anh P 01 phát và dùng chân phải đá vào mặt, ngực anh P nhiều 

phát; Bị cáo M dùng dao chém phần cán dao vào người P 01 nhát. Hậu quả làm 

anh Nguyễn Văn P bị thương tích tổn hại 12% sức khoẻ. Bị cáo Nguyễn Thế T 

không trực tiếp gây thương tích cho anh P, nhưng bị cáo biết rõ bị cáo Nguyễn 

Hà Đ xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với nhóm của Nguyễn Tiến T và anh P nhưng 

vẫn chở bị cáo Đ đi lấy tuýp sắt rồi quay lại quán H2. Sau đó, bị cáo T cùng 

nhóm của bị cáo Đ đuổi đánh nhóm của anh P. Trần Văn C và Đặng Văn H biết 

rõ nhóm của K đang xảy ra xô xát đánh nhau nhưng bị cáo C đã đưa tuýp sắt gắn 

dao cho bị cáo Nguyễn Đại H. Bị cáo C và bị cáo H tiếp tục mang dao và tuýp 

sắt đến khu vực quán H2 đưa cho K và Cần. Nguyễn Ngọc A cầm tuýp sắt đến 

đứng cùng nhóm của K với mục đích hỗ trợ rồi cùng các bị cáo khác đuổi đánh 

nhóm của anh P, bị cáo Ngọc A là người đuổi đánh anh Đ.  

Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo về tội “Cố ý gây 

thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự là có căn cứ và đúng 

pháp luật. 

 Xét yêu cầu kháng cáo của bị cáo, nhận thấy:  

Hội đồng xét xử sơ thẩm xác định bị cáo Nguyễn Thế T không có tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự; Đồng thời đã xem xét, áp dụng các tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự là đã bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả; Nhưng 

tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo Thái chưa thật sự khai báo thành khẩn; Đã xử phạt 

bị cáo Thái 24 tháng tù là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.  

Xét thấy, tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thế T đã nhận tội, thành 

khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, không có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu; 

Đã bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả cho người bị hại, người bị hại xin 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị cáo không trực tiếp gây thương tích cho người 

bị hại mà phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức; Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng 

và có khả năng tự cải tạo và việc cho bị cáo hưởng án treo không gây nguy hiểm 

cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Xét thấy 

cáo Thái đủ điều kiện được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 Bộ luật hình 

sự và Nghị quyết số: 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao. Vì vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận đề 

nghị của đại diện Viện kiểm sát; Chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên 

mức hình phạt 24 tháng tù đối với bị cáo Thái nhưng cho hưởng án treo. 

Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[3] Các quyết định khác không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Nghi-quyet-02-2018-NQ-HDTP-huong-dan-ap-dung-Dieu-65-cua-Bo-luat-Hinh-su-ve-an-treo-378454.aspx
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QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng: Điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự:  

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thế T. 

2. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 39 ngày 18 và 23/6/2020 của Tòa án 

nhân dân huyện Ứ, thành phố Hà Nội về hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thế T: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thế T phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  

Áp dụng: Điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo: 

Nguyễn Thế T 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng 

tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

Giao bị cáo cho UBND phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai 

Châu giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được 

hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định của Luật thi 

hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm 

nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án 

có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của Bản án đã cho 

hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc 

người đó phải chấp hành hình phạt của Bản án trước và tổng hợp với hình phạt 

của Bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự. 

Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 

- VKS Tp Hà Nội; 

- TAND và VKS Quận H; 

- Chi cục THA DS quận Hoàng Mai; 

-  Những người tham gia tố tụng;  

- Lưu hồ sơ, Văn phòng. 

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Phong 

 
 

 

 

 

 

 


